
 

 

             SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

 

               Số:         /BVPHCN-KD 

                  V/v yêu cầu cung cấp báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày        tháng   6  năm 2024 

  

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua Thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Phục 
hồi chức năng tỉnh Lào Cai năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai, 

Tổ 20, P.Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà: Lê 

Hải Thu - Phụ trách Khoa Dược - TBYT. Điện thoại: 0813223226 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-  Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (đối với trường hợp gửi bưu 

điện, thời gian Bệnh viện nhận được báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá) tại 

địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai, Tổ 20, 

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Đồng thời gửi qua địa chỉ Email: vanthuphuchoichucnang@gmail.com; 

lehaithu.phcn@gmail.com 

Nội dung: Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng 

tỉnh Lào Cai tại công văn số:......./BVPHCN ngày.......tháng......năm….Chúng tôi 

Công ty……........có  địa  chỉ:……………. Xin gửi báo giá Thiết bị y tế file scan 

báo giá gồm cấu hình đặc tính kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật, 

file mềm báo giá bản word hoặc excel và các file tài liệu liên quan khác đính 

kèm. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến trước 

16h30 phút ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2024. 

 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế: 
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STT 

Tên 

thiết bị 

y tế 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Cấu hình và thông số kỹ thuật của thiết bị 

y tế 

1 
Máy điện 
châm  

 Cái  50 

 

Thông tin chung 

Thiết bị mới 100% 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

Cấu hình cung cấp: 
+ Máy chính: 01 chiếc; 

+ Adapter nguồn: 01 chiếc; 
+ Dây cắm đứng: 01 sợi (kết hợp miếng dán); 
+ Miếng dán màu trắng: 01 cặp 

 + Dây châm cứu : 05 sợi ( kết hợp đầu kẹp) 
+ Bút dò huyệt: 01 cái; 

+ Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 
quyển. 
Thông số kỹ thuật: 

+ Hỗ trợ phát hiện huyệt 
+ Điều chỉnh tần số và cường độ 

+ Sáu kênh đầu ra, kích thích tối thiểu 12 huyệt 
cùng lúc. 
+Cường độ xung điều chỉnh  

+Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian 
là từ 0 ~ 60 phút ± 10%. 

2 

Máy điện 
xung 
trung tần 

Đông á 

 Cái  30 

 
Thông tin chung: 

Thiết bị mới 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
Cấu hình cung cấp: 

 +Máy chính: 01 chiếc; 
 +Dây nguồn: 01 dây; 
 +Tấm điện cực: 02 đôi; 

 +Dây đai: 02 chiếc; 
 +Cầu chì: 02 chiếc; 

 +Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt: 01 quyển. 
 Thông số kỹ thuật: 

 + Tần số sóng trung tần: 2 kHz ～ 10 kHz. 

+ Tần số điều biến: từ 1 Hz～ 150 Hz. 

 + Điện áp nguồn: 220V ± 22V / 50Hz ± 1Hz. 

+ Độ rộng xung: 50us～250us, dung sai ±10% , 

Phạm vi điều chế sóng trung tần: 0%, 25%, 50%, 
75%, 100%, dung sai ±5%.   

+ Có 35 phác đồ điều trị cố định, được các bác sĩ 
vật lý trị liệu biên soạn theo các bệnh khác nhau,  
+ Dòng điện đầu ra trung tần: Dưới tải 500Ω, 

dòng điện đầu ra của mỗi kênh không quá 
100mA. Cường độ đầu ra có thể điều chỉnh từ 0 

đến 99 cấp độ 
+ Màn hình hiển thị: LED 
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+ Kích thước: Dài 280mm, rộng 205mm, cao 
80mm 

+ Bảo hành 12 tháng 
 

3 Xe tiêm  Cái 5 

Thông tin chung 

Thiết bị mới 100% 

Thông số kỹ thuật: 
+ Kích thước (mm): ( DxRxC) 670 x 450 x 950 
±5% hoặc kích thước (mm): ( DxRxC) 840 x 540 

x 1050 ±5%. 
+Vật liệu chính làm bằng inox 304. 

+ Bàn có kết cấu vững chắc, dễ sử dụng, vệ sinh 
và di chuyển: 
+ Bàn gồm 3 tầng khay, có lan can xung quanh. 

+ Khung bàn, lan can làm bằng inox ống. 
+ Khay bàn làm bằng inox tấm. 

+ Có 4 bánh xe chuyển hướng Ø100 mm, trong 
đó có 2 bánh có phanh. 
 

4 

Bồn 

ngâm 
chân 

Cái 15 

 
Thông tin chung 

Thiết bị mới 100% 

Cấu hình cung cấp: 

+ Máy chính: 01 cái; 
+ 3 đầu massage chăm sóc chân; đầu bàn chải, 

đầu mài chân, và 1 đầu massage 
Thông số kỹ thuật: 

+ 3 chức năng chính: massage rung, massage sủi 
và chức năng tự làm nóng nước (từ 35 đến 48 ℃). 
+ Màn hình LED. 

+ Chức năng hẹn giờ: Có. 
+ 8 đèn hồng ngoại, 6 con lăn massage. 

+ Trục tự động xoay trên thành bồn với 3 đầu 
thay thế nhau: Có. 
+ Chân cao su chống trượt. 

+ Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao) : 40 x 
47 x 24.1 cm 

+Trọng lượng: xấp xỉ 5.2 kg. 
+ Công suất: ≥ 390 W. 
+ Nguồn điện: 220V (50 Hz). 

+ Bảo hành: 2 năm. 
 

5 
Máy 
massage 
cầm tay 

Cái 30 

Thông tin chung 

Thiết bị mới 100%  
Cấu hình cung cấp: 

Máy chính 01 cái 
Đầu phụ kiện massage 02 cái 
Thông số kỹ thuật: 

+ Có đèn hồng ngoại , Sử dụng với tay cầm hoặc 
tháo rời đeo tay  

+ Tay cầm chống trượt , Cường độ massage có 



4 
 

thể điều chỉnh liên tục  
+ Nhiệt độ bề mặt máy khi mở chức năng hồng 

ngoại: 
khoảng 45 ° C (ở nhiệt độ môi trường xung quanh 
là 22°C)  

+ Trọng lượng sản phẩm: khoảng 992 g  
+ Kích thước sản phẩm (LxWxH): 40.0 x 11.5 x 

11.0 cm  
+ Bảo hành: 2 năm. 

6 

Máy tập 

chân leo 
núi 

Cái  4 

 Thông tin chung 

Thiết bị mới 100% 
Cấu hình cung cấp  

+ Máy chính 01 cái 

Tính năng kỹ thuật 
+Trọng lượng máy tập: khoảng 9 kg. 

+Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn và hỗ trợ tập vận 
động toàn thân hiệu quả. 

7 

Dụng cụ 

tập khớp 
gối 

Cái  4 

Thông tin chung 

Thiết bị mới 100% 
Cấu hình cung cấp 

Thiết bị chính 01 cái 

Thông số kỹ thuật: 
+ Khung sắt sơn tỉnh điện, thanh trượt ghế ngồi 

Inox. 
+ Khối lượng: ≤27 kg.                                       
+ Kích thước: 164x54x110 cm (± sai số 5%). 

+ Chỗ ngồi: 35x40 cm. 
+ Tập chủ yếu khớp gối đặc biệt là người bệnh có 

thể tự tập gia tăng tầm hoạt động (ROM) khớp 
gối bị giới hạn, ngoài ra còn tập khớp hông, khớp 
cổ chân, kéo dãn gân gót. 

8 

Giường 

bệnh 
nhân 
Inox 

Cái 30 

Thông tin chung 

Thiết bị mới 100% 
Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước khi lắp ráp: 190x90x90cm. 
+ Kết cấu chung: Gồm khung giường (gồm cả 

giát) và hai khung hồi giường có cọc màn. 
+Tải trọng: ≥ 200kg. 

2. Địa điểm cung cấp, bàn giao hàng hóa: Hàng hóa được bàn giao sử 

dụng tại Khoa Dược -TBYT Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai Tổ 20, 

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

3. Các thông tin khác (nếu có): 
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Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương. 

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi báo giá theo biểu mẫu đính 

kèm(có biểu mẫu đính kèm). 

Bệnh viện xin thông báo để các đơn vị được biết, cung cấp báo giá. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TCHC-KT; KD-TBYT. 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Trần Văn Năm 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mẫu báo giá 



6 
 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ 

kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan. 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu  

Thông số kỹ 

thuật  

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Thiết bị A            

2 Thiết bị B            

n ...            

(Gửi kèm theo tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên 

quan của thiết bị, linh kiện) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 
Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày......tháng......năm...... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(1) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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